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THUYẾT MINH
 Dự thảo Thông tư quy định biện pháp thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường
(Kèm theo Công văn số …/BTNN-TT ngày …/8/2019)

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN). Tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP đã giao Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và theo quy định tại Điều 73 của Luật TNBTCNN năm 2017 thì một trong những chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước là công tác hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường. 
Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Tư pháp đã giao Cục Bồi thường nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng hồ sơ dự thảo Thông tư quy định biện pháp thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường (Dự thảo Thông tư).

Cục Bồi thường nhà nước xin thuyết minh một số nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư như sau:
I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Phạm vi điều chỉnh
Về vấn đề này, Điều 73 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Khoản 1 Điều 74 và khoản 1 Điều 75 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định trách nhiệm phối hợp của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Bộ Tư pháp khi Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước của mình. Theo quy định, nhiệm vụ hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường là một trong 13 nhóm nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. Do đó, phạm vi điều chỉnh của Thông tư được xác định là chỉ quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường của Bộ Tư pháp, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 73 Luật TNBTCNN năm 2017 và trách nhiệm phối hợp của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (theo khoản 1 Điều 74 Luật TNBTCNN năm 2017) và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (theo khoản 1 Điều 75 Luật TNBTCNN năm 2017) với Bộ Tư pháp khi Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường. Như vậy, phạm vi điều chỉnh cụ thể của Thông tư này là nội dung, trách nhiệm và cách thức hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường.
2. Bố cục 

Dự thảo Thông tư gồm 04 Chương và 18 Điều, cụ thể:

- Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 3);

- Chương II: Nội dung và trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường (từ Điều 4 đến Điều 8);
- Chương III: Cách thức hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường (từ Điều 9 đến Điều 16);
- Chương IV: Điều khoản thi hành (Điều 17 và Điều 18).
II. PHÂN ĐỊNH NỘI DUNG HỖ TRỢ, HƯỚNG DẪN, PHẠM VI TRÁCH NHIỆM VÀ PHỐI HỢP TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ, HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI THỰC HIỆN THỦ TỤC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
1. Hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường (Điều 4 và Điều 5)
- Nội dung hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường: Dự thảo Thông tư quy định những nội dung được cơ quan có trách nhiệm thực hiện khi hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường. 

- Trách nhiệm hỗ trợ: Dự thảo Thông tư quy định Bộ Tư pháp là cơ quan có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường. Cục Bồi thường nhà nước tham mưu, giúp Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ này.

Việc hỗ trợ của Bộ Tư pháp được thực hiện các công việc sau: a) Cung cấp thông tin pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo yêu cầu hỗ trợ của cá nhân, tổ chức có yêu cầu bồi thường; b) Có ý kiến về việc thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường đối với cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường ở địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan; c) Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường đối với các nội dung quy định tại Điều 6 của Thông tư; d) Thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường. 
Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường gồm có: Thúc đẩy việc hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cá nhân, tổ chức về quyền yêu cầu bồi thường; quyền được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường…
2. Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường (Điều 6 và Điều 7)
- Nội dung hướng dẫn: Dự thảo Thông tư quy định việc hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường chỉ thực hiện đối với vụ việc đã có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường. Do vậy, cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn chỉ hướng dẫn những nội dung liên quan đến quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường.
- Trách nhiệm hướng dẫn: Dự thảo Thông tư phân định trách nhiệm hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, Bộ Tư pháp chỉ hướng dẫn đối với các vụ việc đã được UBND cấp tỉnh hướng dẫn và các vụ việc mà cơ quan giải quyết bồi thường ở trung ương có trụ sở tại thành phố Hà Nội, còn UBND cấp tỉnh thực hiện hướng dẫn trong phạm vi địa phương. Cục Bồi thường nhà nước tham mưu, giúp Bộ Tư pháp, còn Sở Tư pháp tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn này.
3. Trách nhiệm phối hợp thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường (Điều 8)
Dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ quan và các trường hợp mà Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường, hình thức phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường.
4. Căn cứ và hình thức hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường (Điều 9)
- Về căn cứ hỗ trợ, hướng dẫn: Dự thảo Thông tư quy định việc hỗ trợ, hướng dẫn phải dựa trên cơ sở nội dung yêu cầu của người bị thiệt hại bằng văn bản vì tất cả mọi hỗ trợ, hướng dẫn phải xuất phát từ yêu cầu của người bị thiệt hại. Trên cơ sở đó, cơ quan có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn tương ứng các quy định của pháp luật.
- Về hình thức hỗ trợ, hướng dẫn: để đảm bảo tạo điều kiện cho người bị thiệt hại, Dự thảo Thông tư quy định hình thức hỗ trợ, hướng dẫn như sau: Hỗ trợ, hướng dẫn bằng văn bản và hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại.
III. CÁCH THỨC HỖ TRỢ, HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI THỰC HIỆN THỦ TỤC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG QUY ĐỊNH TRONG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường (Điều 10 và Điều 12)
Dự thảo Thông tư quy định cách thức thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường của cơ quan có trách nhiệm hỗ trơ, hướng dẫn, cụ thể như sau: 
Bước 1: Cơ quan nhận được yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn thì tiến hành bước tiếp nhận và vào sổ tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn. 
Bước 2: Lãnh đạo cơ quan hỗ trợ, hướng dẫn phân công người hỗ trợ, hướng dẫn. 
Bước 3: Sau khi được phân công xử lý giải quyết, người hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các công việc như: a) Lập báo cáo về vụ việc; b) Phân loại nội dung, lĩnh vực pháp luật yêu cầu hướng dẫn; c) Nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết đối với vụ việc yêu cầu hướng dẫn; d) Tham mưu Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm lấy ý kiến cá nhân, tổ chức có liên quan đối với vụ việc (nếu có); đ) Báo cáo Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn về vụ việc; e) Trình Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm ban hành văn bản theo thẩm quyền hoặc tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại. 
Bước 4: Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn, cơ quan có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn trong từng trường hợp sau: a) Yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn không thuộc thẩm quyền; b) Yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn thuộc các trường hợp từ chối, chấm dứt hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường; c) Yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn có khó khăn, vướng mắc trong quá trình yêu cầu bồi thường, quá trình giải quyết bồi thường; d) Yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn thuộc thẩm quyền; đ) Yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn thuộc trường hợp cần hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp.

2. Từ chối, chấm dứt hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường (Điều 11)

Trên thực tế có nhiều yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; vụ việc đã được hỗ trợ, hướng dẫn nhưng người bị thiệt hại nhiều lần gửi yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn mà không có thêm tình tiết mới; vụ việc bị đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường theo quy định tại Điều 51 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hoặc người yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn không phải người bị thiệt hại hoặc người có quyền yêu cầu bồi thường,…, nhưng lại chưa có cơ chế nào thực hiện việc từ chối hay chấm dứt hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn. Do vậy, Dự thảo Thông tư quy định các trường hợp từ chối, chấm dứt hỗ trợ, hướng dẫn để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người bị thiệt hại, bảo đảm hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường. 
3. Thực hiện phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường (Điều 13)
Trên cơ sở trách nhiệm phối hợp quy định tại Điều 8 Dự thảo Thông tư, Điều 13 quy định về cách thức thực hiện phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường. 
Dự thảo Thông tư quy định các hình thức phối hợp đó là: bằng văn bản hoặc tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung trước khi hỗ trợ, hướng dẫn. Dự thảo Thông tư cũng quy định cụ thể cách thức thực hiện trong từng trường hợp theo từng hình thức trên.
4. Thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại (Điều 15)
- Tiêu chí thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp: Dự thảo Thông tư quy định việc hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp được thực hiện đối với các vụ việc phức tạp, có ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị, xã hội tại địa phương; những vụ việc khó khăn, vướng mắc trong quá trình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường.
- Cách thức thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp: Dự thảo Thông tư quy định về cách thức thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại. Việc hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp do Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp thực hiện đối với các loại vụ việc cụ thể theo thẩm quyền. Dự thảo cũng quy định địa điểm cụ thể thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp của Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp.
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